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Phụ lục 1b  

 

Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ Lào, được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế 

suất thuế nhập khẩu ATIGA khi nhập khẩu vào Việt Nam 

STT 
Mã HS  Mô tả 

 

04.07 

Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ, tươi, đã bảo quản hoặc 

làm chín 

 

   - Trứng thụ tinh để ấp: 

   - Các loại trứng tươi khác  

1 0407.21.00 - - Trứng chim thuộc họ Gallus domesticus  

 0407.29 - - Loại khác 

2 0407.29.10 - - - của vịt 

3 0407.29.90 - - - Loại khác 

 0407.90 - - Trứng chim thuộc họ Gallus domesticus  

4 0407.90.10 - - Loại khác 

5 0407.90.20 - - - của vịt 

6 0407.90.90 - - - Loại khác 

 10.06 Lúa gạo 

 1006.10 -  Thóc còn vỏ 

7 1006.10.90 - - Loại khác 

 1006.20 -  Gạo đã tách trấu (nâu): 

8 1006.20.10 - - Gạo Thái Hom Mali 

9 1006.20.90 - - Loại khác 

 

17.01 

- - - Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về 

mặt hóa học, ở thể rắn 

   -  Đường thô chưa pha thêm hương liệu và chất mầu: 

10 1701.13.00 - - Đường mía nêu trong tiểu mục 2 của Chương này 

11 1701.14.00 - - Đường mía khác 

   -  Loại khác 

12 
1701.91.00 

- - Đã pha thêm hương liệu và chất màu 

 1701.99 - -  Loại khác 

   - - - Đường tinh luyện 

13 1701.99.11 ----White 

14 1701.99.19 ----Loại khác 

15 1701.99.90 ---Loại khác 

Ghi chú:  

1. Tất cả các mặt hàng nêu trên đều được phân loại theo hệ thống AHTN 2012 

2. Chứng nhận xuất xứ của các mặt hàng trên được cấp theo Form S 


